
1. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 7 năm 2021

Đơn vị tính: Ha

Thực hiện 

cùng kỳ năm trước 

Thực hiện 

kỳ báo cáo

Kỳ báo cáo so với 

cùng kỳ năm trước 

(%)

Diện tích gieo cấy vụ mùa năm 2020

Lúa       23.361,8        23.254,2              99,5 

Ngô         3.542,8          3.550,5            100,2 

Khoai lang            144,0             145,8            101,2 

Đậu tương              20,4               23,0            112,7 



2. Chỉ số sản xuất công nghiệp

Đơn vị tính: %

6 tháng 

năm 

2021 so 

với cùng 

kỳ năm 

trước

Ước tính 

tháng 

7/2021 

so với 

tháng 

6/2021

Ước tính 

tháng 

7/2021 

so với 

cùng kỳ 

năm 

trước

7 tháng 

năm 

2021 so 

với cùng 

kỳ năm 

trước

TOÀN NGÀNH 113,79 102,97 102,71 108,25

B. Khai khoáng 95,19 99,42 108,83 107,90

07. Khai thác quặng kim loại 100,00 100,00 37,59 146,97

08. Khai khoáng khác 95,11 99,41 112,53 107,00

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo 113,73 103,21 101,96 108,04

10. Sản xuất chế biến thực phẩm 99,82 101,46 82,77 96,15

11. Sản xuất đồ uống 94,00 105,60 106,31 102,15

13. Dệt 141,83 105,70 128,98 118,57

14. Sản xuất trang phục 122,09 106,35 102,46 137,03

15. Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 113,49 100,90 112,78 117,97

16. CB gỗ và SX SP từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) 539,96 86,81 272,00 355,71

17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 114,41 99,35 111,93 122,62

18. In, sao chép bản ghi các loại 220,83 94,34 186,92 278,66

20. Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 128,31 78,18 122,08 107,59

22. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 121,50 106,15 123,62 110,99

23. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 108,00 100,34 104,51 101,04

25. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ MMTB) 84,66 108,73 166,93 94,15

26. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính,… 106,42 109,52 80,78 91,69

27. Sản xuất thiết bị điện 66,22 89,80 89,80 104,36

29. Sản xuất xe có động cơ 150,58 109,14 119,03 158,48

31. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 56,72 117,55 3,49 220,84

33. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị 15,88 108,18 16,02 35,85

D. SX và PP điện, khí đốt, nước nóng … và điều hòa KK 125,37 100,20 114,09 113,94

35. SX và PP điện, khí đốt, nước nóng ... và điều hoà KK 125,37 100,20 114,09 113,94

E. CC nước, HĐ quản lý và xử lý rác thải, nước thải 123,50 99,96 119,17 111,57

36. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 113,60 98,69 112,36 111,66

38. HĐ thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu 145,65 102,16 132,72 111,43



3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Đơn vị 

tính

Thực hiện 

tháng 6 

năm 2021

Ước tính 

tháng 7 năm 

2021

Cộng dồn 

từ đầu năm 

đến hết 

tháng 7 

năm 2021

Tháng 

7/2021 so 

với cùng 

kỳ năm 

trước

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm 

đến hết 

tháng 7 năm 

2021 so với 

cùng kỳ năm 

trước

(%)

Giấy và bìa các loại Tấn     19.151      19.026   137.591     111,9        122,6 

Bia hơi, bia đóng lon 1000 Lít     11.913      12.700     47.672     109,3        103,1 

Chè Tấn       3.842        3.958     19.992       73,2          91,2 

Phân Supe Photphat (P2O5) Tấn     65.176      50.000   294.880     113,9        101,2 

Phân NPK Tấn     47.603      37.800   297.921     129,6        111,9 

Cao lanh Tấn     31.048      34.176   215.768       81,5          91,6 

Xi măng Tấn   137.172    127.480   887.891     106,4        109,5 

Gạch lát 1000 M²       3.679        3.844     19.546     103,6          96,0 

Mỳ chính Tấn       3.005        3.000     20.471       96,2        100,5 

Dung lượng ắc quy 1000 Kwh              3               3            17       89,8        104,4 

Vải thành phẩm 1000 M²       5.751        6.148     35.531     136,4        118,5 

Sợi toàn bộ Tấn       1.065        1.100       7.569     116,4        117,3 

Quần áo may sẵn 1000 Cái     13.056      13.359     81.667     113,5        138,9 

Giày thể thao 1000 Đôi          568           573       3.636     112,8        118,0 

Nước máy 1000 M³       3.195        3.153     19.321     112,4        111,7 

Sản phẩm bằng plastic Tấn     14.901      15.876     98.359     120,2        110,6 

Ống camera truyền hình; bộ 

chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng 

cường hình ảnh; ống đèn âm 

cực quang điện khác

1000 

chiếc       6.984        7.998     63.151       61,1        122,9 



4. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 

tháng 6 năm 

2021

Ước tính 

tháng 7 

năm 2021

Cộng dồn từ 

đầu năm 

đến hết 

tháng 7 năm 

2021

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 7 

năm 2021 so 

với kế hoạch 

năm (%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 7 

năm 2021 so 

với cùng kỳ 

năm trước

(%)

TỔNG SỐ         305.320      325.219    2.114.646 57,7 114,3

Vốn NS Nhà nước cấp tỉnh         192.091      203.525    1.364.524 57,5 116,1

Vốn cân đối ngân sách tỉnh           72.266        76.255       554.464 68,7 116,7

 Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất           22.870        23.160       154.812 56,9 101,3

Vốn TW hỗ trợ ĐT theo MT           80.278        83.366       594.040 59,7 121,4

Vốn nước ngoài (ODA)           35.008        39.011       184.442 35,8 108,6

Xổ số kiến thiết             1.985          2.216         14.032 63,8 110,7

Vốn khác             2.554          2.677         17.546 52,8 62,0

Vốn NS Nhà nước cấp huyện           80.721        86.669       542.739 57,5 109,8

Vốn cân đối ngân sách huyện           28.227        32.278       191.931 59,4 109,9

 Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất           19.512        20.116       132.622 58,2 105,3

Vốn tỉnh hỗ trợ ĐT theo MT           48.668        50.266       323.546 56,3 109,3

Vốn khác             3.826          4.125         27.262 60,2 116,6

Vốn NS Nhà nước cấp xã           32.508        35.025       207.383 59,8 114,4

Vốn cân đối ngân sách xã           17.750        19.671       112.731 56,4 112,7

 Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất           12.228        13.522         83.209 55,5 107,6

Vốn huyện hỗ trợ ĐT theo MT           12.258        12.722         77.090 66,1 119,1

Vốn khác             2.500          2.632         17.562 58,5 106,3



5. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 

tháng 6 năm 

2021

Ước tính 

tháng 7 năm 

2021

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 7 

năm 2021

Tháng 7/2021 

so với cùng kỳ 

năm trước

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 7 

năm 2021 so 

với cùng kỳ 

năm trước

(%)

TỔNG SỐ      3.038.807      3.073.955    21.469.303         101,4        108,9 

Phân theo ngành kinh doanh

Bán lẻ      2.631.223      2.662.571    18.529.611         106,5        110,3 

Dịch vụ lưu trú, ăn uống         183.386         188.876      1.306.116           74,9        102,0 

Dịch vụ và du lịch         224.198         222.508      1.633.577           80,0          99,4 



6. Doanh thu bán lẻ hàng hoá 

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 

tháng 6 năm 

2021

Ước tính 

tháng 7 năm 

2021

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 7 

năm 2021

Tháng 7/2021 

so với cùng 

kỳ năm trước

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 7 

năm 2021 so 

với cùng kỳ 

năm trước

(%)

TỔNG SỐ      2.631.223      2.662.571    18.529.611        106,5        110,3 

Lương thực, thực phẩm         856.474         872.418      6.064.740        107,2        110,2 

Hàng may mặc         207.806         209.757      1.457.646        101,5        106,7 

Đồ dùng, dụng cụ,... gia đình         194.029         201.394      1.357.063          94,8        102,8 

Vật phẩm văn hóa, giáo dục           19.676           20.411         142.488          89,8        102,5 

Gỗ và vật liệu xây dựng         255.218         260.598      1.739.297        107,4        108,2 

Ô tô các loại           31.535           31.570         223.265        101,5        108,2 

Phương tiện đi lại (trừ ô tô 

con,...)         526.726         528.748      3.679.850        109,8        110,6 

Xăng, dầu các loại         361.943         359.651      2.585.401        111,9        120,0 

Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu)           50.888           49.690         362.907        109,8        113,4 

Đá quý, kim loại quý,…           26.526           27.287         188.408        100,5        113,6 

Hàng hóa khác           48.489           49.527         358.911        103,1        103,1 

SC xe có động cơ, mô tô,…           51.914           51.520         369.635        106,1        110,1 



7. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 

tháng 6 năm 

2021

Ước tính 

tháng 7 năm 

2021

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 7 

năm 2021

Tháng 7/2021 

so với cùng 

kỳ năm trước

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 7 

năm 2021 so 

với cùng kỳ 

năm trước

(%)

Dịch vụ lưu trú, ăn uống         183.386         188.876      1.306.116          74,9        102,0 

  Dịch vụ lưu trú           17.077           17.188         122.428          88,9        115,3 

  Dịch vụ ăn uống         166.309         171.688      1.183.688          73,8        100,8 

Dịch vụ lữ  hành                266                268             3.411            5,9          29,6 

Dịch vụ khác         223.932         222.240      1.630.166          81,2          99,9 



8. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ 

Đơn vị tính:  %     

Kỳ  gốc

2019

Cùng kỳ 

năm trước

Tháng 12 

năm trước

Tháng  

trước

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHUNG 103,98 100,07 101,21 100,46 99,42

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 108,32 94,58 98,67 99,83 96,36

  Trong đó:

                   Lương thực 103,85 99,82 100,18 100,29 101,00

                   Thực phẩm 109,98 93,17 98,13 99,65 95,07

                   Ăn uống ngoài gia đình 105,01 96,74 99,80 100,25 98,32

Đồ uống và thuốc lá 107,10 104,56 103,04 100,86 103,84

May mặc, mũ nón, giầy dép 103,05 100,13 99,86 100,49 100,78

Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD 105,77 103,94 102,96 101,46 99,03

Thiết bị và đồ dùng gia đình 100,23 98,40 99,67 99,82 98,56

Thuốc và dịch vụ y tế 102,75 100,60 100,39 100,05 100,54

  Trong đó: Dịch vụ y tế 102,32 100,00 100,00 100,00 100,00

Giao thông 100,63 111,82 111,28 102,34 105,05

Bưu chính viễn thông 98,05 97,83 99,79 100,00 97,80

Giáo dục 101,95 100,04 100,03 100,00 100,03

  Trong đó: Dịch vụ giáo dục 101,66 100,00 100,00 100,00 100,01

Văn hoá, giải trí và du lịch 95,74 98,54 98,67 100,04 98,70

Hàng hoá và dịch vụ khác 104,11 101,00 101,10 100,21 101,11

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 132,43 101,41 95,86 97,84 111,87

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 100,21 100,43 100,30 100,69 101,02

Chỉ số giá 

bình quân 7 

tháng năm 

2021 so với 

cùng kỳ 

năm trước

Chỉ số giá tháng 7/2021 so với



9. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ước tính 

tháng 7 năm 

2021

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 7 

năm 2021

Tháng 7/2021 

so tháng 

trước

(%)

Tháng 7/2021 

so với cùng 

kỳ năm trước

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 7 

năm 2021 so 

với cùng kỳ 

năm trước

(%)

TỔNG SỐ         460.915      3.020.759             102,0             105,6             106,7 

Vận tải hành khách           62.499         402.742             102,5             103,6             107,2 

Đường thủy nội địa                966             5.777             101,6             103,3             109,7 

Đường bộ           61.533         396.965             102,5             103,6             107,2 

Vận tải hàng hóa         350.769      2.308.059             101,9             106,0             106,8 

Đường thủy nội địa           85.755         573.553             101,5             106,6             106,8 

Đường bộ         265.015      1.734.507             102,1             105,8             106,8 

Dịch vụ hỗ trợ vận tải           47.646         309.958             102,2             105,3             105,4 



10. Vận tải hành khách và hàng hóa của địa phương

Ước tính 

tháng 7 năm 

2021

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 7 

năm 2021

Tháng 

7/2021 so 

tháng trước

(%)

Tháng 

7/2021 so 

với cùng 

kỳ năm 

trước

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

hết tháng 7 

năm 2021 so 

với cùng kỳ 

năm trước

(%)

A. HÀNH KHÁCH

I. Vận chuyển (Nghìn HK)           1.365             8.759           102,4       104,3       107,6 

Đường thủy nội địa              136                807           101,6       102,3       109,5 

Đường bộ           1.229             7.952           102,5       104,5       107,4 

II. Luân chuyển (Nghìn lượt HK.Km)         81.759         527.798           102,7       104,2       107,2 

Đường thủy nội địa              166                982           101,6       104,1       109,8 

Đường bộ         81.593         526.817           102,7       104,2       107,2 

B. HÀNG HÓA

I. Vận chuyển (Nghìn tấn)           3.705           24.534           101,9       105,7       106,7 

Đường thủy nội địa           1.281             8.594           101,4       105,9       106,5 

Đường bộ           2.424           15.940           102,1       105,5       106,8 

II. Luân chuyển (Nghìn tấn.km)       400.041      2.661.497           101,7       106,3       106,7 

Đường thủy nội địa       208.744      1.402.499           101,4       107,1       106,7 

Đường bộ       191.297      1.258.998           102,1       105,4       106,6 



11. Trật tự, an toàn xã hội

Sơ bộ kỳ 

tháng 

7/2021

Cộng dồn 

từ 

kỳ tháng 

01 đến hết 

kỳ tháng 

7/2021

Kỳ tháng 

7/2021 so 

với kỳ 

trước

(%)

Kỳ tháng 

7/2021 so 

với cùng 

kỳ năm 

trước

(%)

Cộng dồn 

từ kỳ tháng 

01 hết kỳ 

tháng 7 

năm 2021 

so với 

cùng kỳ

năm trước 

(%)

Tai nạn giao thông (Kỳ báo cáo tính từ ngày 15 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 14 tháng báo cáo)

Số vụ tai nạn, va chạm giao thông (Vụ)       5         30 100,0         166,7      88,2 

Đường bộ       5         30 100,0         166,7      88,2 

Đường sắt        -           -         -          -           -   

Đường thủy        -           -         -          -           -   

Số người chết (Người)       4         20       -       200,0      74,1 

Đường bộ       4         20       -       200,0      74,1 

Đường sắt        -           -         -          -           -   

Đường thủy        -           -         -          -           -   

Số người bị thương (Người)       1         17 33,3                -      106,3 

Đường bộ       1         17 33,3                -      106,3 

Đường sắt        -           -         -          -           -   

Đường thủy        -           -         -          -           -   

Cháy, nổ (Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 tháng báo cáo)

Số vụ cháy, nổ (Vụ)       2         21 33,3             66,7    140,0 

Số người chết (Người)        -           - -                  -           -   

Số người bị thương (Người)        -           - -                  -           -   

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng)   110    1.524 43,8             33,3      73,4 


